BÀI 10: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 2
Câu 1 <NB> Chọn dãy cụm từ đúng trong các dãy cụm từ sau chỉ các vật thể:
A. Cây bút, con bò, cây hoa lan.
B. Cái bàn gỗ, sắt, nhôm.
C. Kẽm, muối ăn, sắt.
D. Muối ăn, sắt, cái bàn.
Câu 2 <NB> Dãy nào sau đây chỉ gồm các vật thể hữu sinh (vật sống)?

A. Cây mía, con bò.
B. Cái bàn, lọ hoa.

C. Con mèo, xe đạp.
D. Máy quạt, cây hoa hồng.
Câu 3 <TH> Cho các dữ kiện sau:

- Trong cơ thể người có chứa từ 63 đến 68% về khối lượng là nước.
- Hiện nay, soong nồi làm bằng inox rất được ưa chuộng.

- Cốc nhựa thì khó vỡ hơn cốc thủy tinh.

Dãy chất trong các câu trên là

A. cốc thủy tinh, cốc nhựa, inox 
B. thủy tinh, nước, inox, nhựa

C. thủy tinh, inox, soong nồi  
D. cơ thể người, nước, soong nồi

Câu 4 <TH> Để phân biệt tính chất hóa học của một chất ta thường dựa vào dấu hiệu nào sau đây?

A. Không có sự tạo thành chất. 
B. Có chất khí tạo ra.

C. Có chất rắn tạo ra. 
D. Có sự tạo thành chất mới.

Câu 5 <TH> Đặc điểm liên kết của các hạt khi ở thể rắn là

A. các hạt liên kết lỏng lẻo.
B. các hạt liên kết chặt chẽ.

C. các hạt chuyển động tự do.
D. các hạt không liên kết.

Câu 6 <VD> Quá trình nào sau đây không thể hiện tính chất hóa học của chất?

A. Rượu để lâu ngày trong không khí thường bị chua.

B. Sắt để lâu này trong môi trường không khí bị gỉ.

C. Nước để lâu trong không khí bị biến mất.

D. Đun dầu ăn trên chảo quá nóng sinh ra chất có mùi khét.

Câu 7 <VD> Tính chất nào sau đây không phải tính chất vật lí của cồn?

A. Là chất lỏng, không màu.


B. Có thể hòa tan được một số chất.

C. Tan nhiều trong nước.

D. Cháy được trong oxygen sinh ra khí carbon dioxide và nước.

Câu 8 <VD> Hiện tượng nào sau đây không phải là sự nóng chảy?

A. Mỡ lợn tan ra khi đun nóng.

B. Thiếc hàn tan ra khi đưa máy hàn có nhiệt độ cao vào.

C. Cho viên đá vôi (calcium carbonate) vào dung dịch hidrochloric acid nó bị tan dần ra
D. Cho nhựa thông vào bát sứ nung nóng, nó tan ra thành chất lỏng có màu cánh gián.
Câu 9: <VDC> Với cùng một chất, nhiệt độ nóng chảy cũng chính là:

A. Nhiệt độ sôi.                 
B. Nhiệt độ đông đặc.
C. Nhiệt độ hóa hơi.          
D. Nhiệt độ ngưng tụ.

Câu 10 <VDC> Trường hợp nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?

A. Nước đọng trên lá cây vào buổi sáng sớm.

B. Nước bám bên ngoài tủ lạnh khi độ ẩm cao.

C. Nước đọng từng giọt trên lá cây sau khi tưới cây.

D. Nước bám dưới nắp nồi khi nấu canh.

Câu 11 <NB> Hãy chỉ ra đâu là vật thể, đâu là chất? 
a. Ống dẫn nước được làm từ nhựa PVC.

b. Đến mùa khai thác, cây cao su cho nhiều mủ cao su.

c. Bánh đa, bánh quy được làm từ sắn, lúa gạo có chứa nhiều tinh bột.

d. Áo, quần may bằng sợi tơ tằm mặc mát hơn áo, quần may bằng nilon.

<$> 

	Câu
	Vật thể
	Chất

	a
	ống dẫn nước
	nhựa PVC

	b
	cây cao su
	mủ cao su

	c
	bánh đa, bánh quy

sắn, lúa gạo
	tinh bột

	d
	áo, quần
	tơ tằm, nilon


Câu 12 <TH> Khi trời lạnh, chúng ta thấy mỡ đóng thành ván. Khi đun nóng, các ván mỡ này tan chảy. Nếu tiếp tục đun quá lửa, mỡ sẽ cháy khét. Hãy chỉ ra quá trình nào thể hiện tính chất vật lí, tính chất hóa học.
<$> - Quá trình thể hiện tính chất vật lí là khi trời lạnh, chúng ta thấy mỡ đóng thành ván. Khi đun nóng, các ván mỡ này tan chảy.
- Quá trình thể hiện tính chất hóa học là nếu tiếp tục đun quá lửa, mỡ sẽ cháy khét
Câu 13 <VD> Tại sao sấy tóc lại làm cho tóc mau khô?
<$> Vì nhiệt độ của máy sấy tóc làm tăng tốc độ bay hơi của nước trên tóc làm cho tóc mau khô.
Câu 14 <VD> Sương mù thường có vào mùa lạnh hay mùa nóng? Tại sao khi Mặt Trời mọc sương mù lại tan?
<$> Sương mù thường có vào mùa lạnh. Khi Mặt Trời mọc sương mù lại tan, vì ánh nắng mặt trời làm nhiệt độ tăng vì thế làm cho tốc độ bay hơi tăng.
Câu 15 <VD> Tại sao vào mùa lạnh khi hà hơi vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi rồi sau một thời gian mặt gương lại sáng trở lại.
<$> Vì trong hơi thở của người có hơi nước nên khi hà hơi vào mặt gương lạnh hơi nước này ngưng tụ lại thành những giọt nước làm mờ gương. Sau một thời gian những hạt nước này lại bay hơi hết vào không khí nên mặt gương lại sáng .






